
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT ( Đề 5 : từ 16/03 đến 22/03/2020)
**************

I. Đọc thầm bài Tập đọc sau:
NHÀ BÁC HỌC VÀ BÀ CỤ
1. Ê – đi- xơn là một nhà bác học nổi tiếng người Mĩ. Khi ông chế ra đèn điện, người từ khắp nơi ùn ùn kéo đến xem. Có một bà cụ phải đi bộ mười hai cây số. Đến nơi, cụ mỏi quá, ngồi xuống vệ đường bóp chân, đấm lưng thùm thụp.

2. Lúc ấy, Ê-đi-xơn chợt đi qua. Ông dừng lại hỏi chuyện. Bà cụ nói :

- Già đã phải đi bộ gần ba giờ đồng hồ để được nhìn tận mắt cái đèn điện. Giá ông Ê – đi- xơn làm được cái xe chở người già đi nơi này nơi khác có phải may mắn cho già không?

- Thưa cụ, tôi tưởng vẫn có xe ngựa chở khách chứ ?

- Đi xe  đấy thì ốm mất. Già chỉ muốn có một thứ xe không cần ngựa kéo mà lại thật êm.

3. Nghe bà cụ nói vậy, bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Ê – đi- xơn. Ông reo lên:

- Cụ ơi ! Tôi là Ê – đi- xơn đây. Nhờ cụ mà tôi nảy ra ý định làm một cái xe chạy bằng dòng điện đấy.

Bà cụ vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhà bác học cũng bình thường như mọi người khác. Lúc chia tay, Ê – đi- xơn bảo:

- Tôi sẽ mời cụ đi chuyến xe điện đầu tiên.

4. Từ lần gặp bà cụ, Ê – đi- xơn miệt mài với công việc chế tạo xe điện  và đã thành công. Hôm chạy thử xe điện, người ta xếp hàng dài để mua vé. Ê-đi-xơn mời bà cụ dạo nọ đi chuyến đầu tiên. Đến ga, ông bảo :

- Tôi giữ đúng lời hứa với cụ rồi nhé !

Bà cụ cười móm mém :

- Cảm ơn ông. Giờ thì già có thể đi chơi cả ngày với chiếc xe này rồi !

Theo TRUYỆN ĐỌC 3, 1995

- Nhà bác học : người có hiểu biết sâu rộng về một hoặc nhiều ngành khoa học.

- Cười móm mém : cười mà miệng và má hõm vào do rụng hết răng.

II. Dựa vào nội dung bài “Nhà bác học và bà cụ” ở trên, em hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:

1. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm.
Nhờ bà cụ mà Ê - đi – xơn nảy ra ý định chế tạo ra ……………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Theo em, khoa học đem lại lợi ích gì cho con người ?

* Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống trước mỗi câu trả lời sau:

	A)
	
	 Khoa học làm cho đời sống con người ngày càng văn minh tiến bộ hơn. 

	Nhờ khoa học, nhiều máy móc được chế tạo làm cho con người đỡ vất vả.

	
	
	

	B)
	
	 Nhờ khoa học, trên trái đất mới có núi đồi, sông hồ, cây cối và muông thú. 

	Khoa học đã tạo nên các hiện tượng mưa nắng, gió, bão, núi lửa phun trào,…


*  Hãy viết lại đáp án mà em chọn ghi Đ.
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3. Câu  “Ê – đi – xơn miệt mài với công việc chế tạo xe điện.”
Từ chỉ đặc điểm (tính chất) trong câu trên là :
	A)
	xe điện

	B)
	chế tạo

	C)
	miệt mài


4.  “Ê – đi – xơn là nhà bác học vĩ đại. ”
 Câu trên được viết theo mẫu nào ?
	A)
	Ai ? Làm gì ?

	B)
	Ai ? Là gì  ?

	C)
	Ai ? Thế nào ?


5. Cặp từ nào là trái nhĩa với nhau ?
	A)
	cần cù – miệt mài

	B)
	ngạc nhiên – bình thản

	C)
	mong ước – mơ tưởng


6.  Câu “Từ lần gặp bà cụ, Ê – đi- xơn miệt mài với công việc chế tạo xe điện  và đã thành công.”

            Viết lại nội dung trả lời của em cho từng câu hỏi đưới đây :

	A)
	 Trong câu trên,  bộ phận câu trả lời cho câu hỏi  Ai ? :
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	B)
	 Trong câu trên,  bộ phận câu trả lời cho câu hỏi  Làm gì ? :
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	C)
	 Trong câu trên,  bộ phận câu trả lời cho câu hỏi  Khi  nào? :
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7. Em hãy viết một câu nói về nhà bác học Ê – đi- xơn.
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8. Câu chuyện trên giúp em hiểu điều gì? 
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9. Điền thêm dấu phẩy thích hợp vào trong các câu rồi chép lại câu văn :

 a) Chiều hôm qua mẹ dẫn tôi đi mua bút sách vở để chuẩn bị đi học.
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b) Ở thành phố ồn ã sôi động chứ không yên tĩnh như ở quê.
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c) Tổ ong là một tòa nhà vững chãi ngăn nắp trật tự và có hàng ngàn căn phòng giống hệt nhau.
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d) Hiện nay ở thủ đô Hà Nội có một con đường mang tên Đặng Văn Ngữ.
	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


10. Điền dấu phẩy hoặc dấu chấm vào từng ô trống trong đoạn văn sau cho thích hợp và viết lại đoạn văn cho đúng chính tả.
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11. Đọc các bài sau :

a) Bài “Nhà bác học và bà cụ”, SGK Tiếng Việt 3, tập 2 trang 31.

b) Bài “Ê-đi-xơn” , SGK Tiếng Việt 3, tập 2 trang 33.

c) Bài “Một nhà thông thái”, SGK Tiếng Việt 3, tập 2 trang 37.

ÔN TẬP TOÁN ( Đề 5: từ 16/03 đến 22/03/2020)

1) Ghi lại cách đọc số sau :

a) 8808
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2. Viết số sau : 

a) Bốn nghìn bốn trăm bốn mươi bốn.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


c) Bảy nghìn không trăm linh bảy.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


b) Hai nghìn tám trăm.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


d) Một nghìn một trăm linh bốn.

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

a) Chữ số 3 trong số 1302 chỉ 3 trăm
b) Chữ số 3 trong số 3001 chỉ ………………….
c) Chữ số 3 trong số 9253 chỉ ………………….
c) Chữ số 3 trong số 7934 chỉ ………………….

4. Số ?

a) Các số tròn nghìn bé hơn 4444 là :………………………………………………….

b) Các số tròn nghìn liền trước 8000 là :………………………………………………

c) Các số tròn nghìn liền sau 6000 là:………………………………………………….

5. Viết số thích hợp vào ô trống :
	Số liền trước
	Số đã cho
	Số liền sau

	
	6399
	

	
	5210
	

	
	8000
	

	
	9999
	


6. Tính nhẩm.
7000 + 3000 – 8000 =

5000 – 1000 + 6000 =

10000 – 3000 + 2000 =

1000 + 6000 + 2000 =

7. Đặt tính rồi tính. 

6324 + 910 

  8142 – 2709

  604 x 8                   845 : 7
	       
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


8. Tính giá trị của biểu thức :

a) 5000 + 3200 : 4 
b) 9601 – 4503 x 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9. Trong một trại nuôi gà công nghiệp có 3150 con gà trống. Số gà mái bằng  1/6  eq/f(1,6 số gà trống. Hỏi trại đó nuôi tất cả bao nhiêu con gà ?

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


10. Viết số tròn nghìn thích hợp vào chỗ chấm :

a) 6261 < ………………..< 7301

b) 6925 > ………………..> 5133
11. Thứ ba tuần này ngày 17 tháng 3. Vậy ngày 22 tháng 3 là thứ mấy?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Trường Tiểu học Trưng Vương


Lớp :………..


Họ và tên :…………………………………………………………..








Cô bé nhẹ nhàng đặt bông hồng lên mộ mẹ      Thấy thế       người đàn ông rất xúc động       Anh nhớ tới mẹ của mình       Không chút  chần chừ        anh mua một bó hoa thật đẹp       lái xe một mạch về nhà để gặp mẹ


( Theo Hoa tặng mẹ)








